
1 1 1 Hoàng Thị Anh 10B6 Ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong gia đình Đặng Thành Phu

2 2 1 Dương Việt Cường 10B3
Xây dựng ứng dụng trò chơi phát triển tri tuệ cho trẻ nhỏ 

trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Anđroid
Đặng Thành Phu

3 3 1 Trần Thị Hậu 10B6 Dương Thăng Long

4 4 1 Phạm Hải Ngọc 10B6 Dương Thăng Long

5 5 1 Lưu Thanh Nam 10B1 Dương Thăng Long

6 6 1 Ngô Xuân Hiệu 10B1 Dương Thăng Long

7 7 1 Ngô Đức Trung 10B4

8 8 1 Nguyễn Thanh Sơn 10B4

9 9 1 Nguyễn Thị Hảo 10B2
Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH kinh doanh 

điện thoại di động Tân An
Lê Văn Phùng

10 10 1 Nguyễn Hồng Quân 10B2
Xây dựng website quản lý việc cấp phát văn bằng chứng 

chỉ cho SV trường ĐH Bách Khoa HN
Lê Văn Phùng

11 11 1 Nguyễn Văn Dương 10B2 Xây dựng website quảng bá nhà hàng ăn uống Đại dương Lê Văn Phùng

12 12 1 Lê Hồ Hải Đăng 10B2
Xây dựng website kinh doanh máy tính cho công ty TNHH 

Minh Long
Nguyễn Long Giang

13 13 1 Trần Ngọc Hoàng 10B2
Xây dựng website quản lý điểm trường THPT Phùng Hưng - 

Hà Đông
Nguyễn Long Giang

14 14 1 Trần Công Danh 10B2 Xây dựng website download phần mềm phim và nhạc Nguyễn Long Giang

15 15 1 Trần Thị Vân 10B1 Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng quà tặng Daisy Nguyễn Long Giang

16 16 1 Nguyễn Công Anh 10B2 Mai Thúy Hà

17 17 1 Bùi Hồng Ngọc 10B2 Mai Thúy Hà

18 18 1 Từ Thị Tuyến 10B1 Mai Thúy Hà

19 19 1 Nguyễn Thị Luyến 10B4 Mai Thúy Hà

20 20 1 Nguyễn Thái Hà 10B6 Mai Thúy Hà

21 21 1 Nguyễn Văn Thành 10B6
Thiết kế mạng máy tính cho doanh nghiệp (công ty mạng 

Runsysstem)
Nguyễn Văn Tam

22 22 1 Nguyễn Thanh Tùng 10B2
Nghiên cứu công nghệ AndEngine và ứng dụng vào xây 

dựng game đối kháng giữa hai Mobile
Trương Công Đoàn

23 23 1 Đoàn Thị Nga 10B6
Trương Công Đoàn
Đinh Thị Việt Nga 

24 24 1 Nguyễn Đình Thanh 10B6

25 25 1 Lê Thị Thanh Thương 10B6 Xây dựng ứng dụng lịch làm việc trên Mobile cho Viện Đại 
học Mở Hà Nội

Trương Công Đoàn
Trần Triệu Hải

26 26 1 Trần Đức Thịnh 10B6

27 27 1 Lê Minh Đức 10B2
Xây dựng ứng dụng quản lý thủ tục cấp giấy tờ hành chính 

cho sinh viên FITHOU
Trương Công Đoàn

28 28 1 Nguyễn Hoàng Minh 10B4
Nghiên cứu công nghệ Unity và xây dựng ứng dụng game 

3D trên Mobile
Trương Công Đoàn

29 29 1 Nguyễn Duy Hưởng 10B3
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học toán lớp 1 cho bé trên nền 

Android
Vũ Chấn Hưng

30 30 1 Nguyễn Đức Năng 10B2
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ du lịch TP Hà Nội trên nền 

Android
Vũ Chấn Hưng

Giáo viên HD
STT 

1
STT

2
HĐ Họ và tên Lớp Đề tài

Dương Thăng Long
Trương Tiến Tùng

Xây dựng phân hệ hỗ trợ quản lý tuyển sinh của Viện Đại 
học Mở Hà Nội

Xây dựng ứng dụng sổ tay theo dõi học tập trên Mobile cho 
sinh viên FITHOU

Xây dựng phân hệ hỗ trợ quản lý tổ chức thi của hệ thống 
quản lý ĐTTX - Viện Đại học Mở Hà Nội

Xây dựng hệ thống tích hợp hỗ trợ theo dõi người dùng 
trên di động và ứng dụng trong quản lý con cái

Xây dựng hệ thống tích hợp hỗ trợ theo dõi và tư vấn sức 
khỏe người dùng trên di động Android

Xây dựng hệ thống đa nền tảng hỗ trợ học tiếng Anh tích 
cực

Ghi chú



31 31 1 Trần Văn Côi 10B1
Xây dựng ứng dụng tìm hiểu ca dao - tục ngữ Việt Nam 

trên nền tảng Android
Vũ Chấn Hưng

32 1 2 Nguyễn Xuân Hưng 10B1
Xây dựng website giới thiệu và bán ô tô của salon ô tô 

Hùng Vương
Bùi Đức Tiến

33 2 2 Nguyễn Đức Thắng 10B4 Bùi Đức Tiến

34 3 2 Phạm Đức Việt 10B4 Bùi Đức Tiến

35 4 2 Trần Thế Anh 10B4
Quản lý đăng ký đặt và bán vé xem phim tại rạp Ngọc 

Khánh
Bùi Đức Tiến

36 5 2 Hoàng Chung 10B5 Lê Hữu Dũng

37 6 2 Hoàng Văn Sang 10B5 Lê Hữu Dũng

38 7 2 Nguyễn Thu Trang 10B5 Lê Hữu Dũng

39 8 2 Đỗ Minh Ngọc 10B3 Lê Hữu Dũng

40 9 2 Lại Ngọc Kiên 10B2 Lê Hữu Dũng

41 10 2 Nguyễn Minh Thùy 10B5 Lê Hữu Dũng

42 11 2 Phạm Thị Thúy Vinh 10B6 Xây dựng hệ thống quản lý quán café Nguyễn Hoài Anh

43 12 2 Trần Ngọc Anh 10B6
Xây dựng hệ thống quản lý khám chữa bệnh tại Trung tâm 

khám chữa bệnh
Nguyễn Hoài Anh

44 13 2 Tạ Thị Vân 10B5 Xây dựng website cho siêu thị điện máy Nguyễn Hoài Anh

45 14 2 Nguyễn Đình Bảng 10B1 XD website đặt vé trực tuyến cho TT chiếu phim quốc gia Nguyễn Hoài Anh

46 15 2 Chu Hoàng Mỹ Hạnh 10B5 Xây dựng website đặt hàng trực tuyến cho TUMY shop Nguyễn Hoài Anh

47 16 2 Nguyễn Cao Tú 10B4 Cửa hàng điện thoại trực tuyến MSmobile Nguyễn Thị Quỳnh Như

48 17 2 Hoàng Đình Chinh 10B4 Nguyễn Thị Quỳnh Như

49 18 2 Lại Văn Thái 10B4 Nguyễn Thị Quỳnh Như

50 19 2 Lê Minh Đức 10B3 Game hỗ trợ học toán lớp 1 và lớp 2 Nguyễn Thị Quỳnh Như

51 20 2 Đoàn Thị Diệu Thúy 10B4
Xây dựng website kinh doanh đồ trang sức trực tuyến 

Moon
Nguyễn Thị Quỳnh Như

52 21 2 Tạ Văn Dũng 10B4
Xây dựng cổng thông tin điện tử cho trường THPT Tân 

Yên số 2 Bắc Giang
Nguyễn Thị Quỳnh Như

53 22 2 Phạm Thị Diệu Thúy 10B6 Nguyễn Thị Việt Hương

54 23 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10B6 Nguyễn Thị Việt Hương

55 24 2 Phạm Ngọc Tú 10B6 XD website quản lý cửa hàng bán điện thoại Nguyễn Thị Việt Hương

56 25 2 Phí Tiến Lâm 10B5 Xây dựng website bán xe đạp Format Nguyễn Thị Việt Hương

57 26 2 Nguyễn Đức Tân 10B2 Thái Thanh Sơn

58 27 2 Lê Văn Hải 10B2 Thái Thanh Sơn

59 28 2 Trịnh Thành Đô 10B3 Thái Thanh Sơn

Xây dựng website thư viện trực tuyến

Xây dựng ứng dụng truyền thông dạng OTT (Over The 
Top) trên thiết bị di động sử dụng HĐH Android 

Siêu thị ảo trong thương mại điện tử: Ứng dụng xây dựng 
siêu thị ảo một giá online

Xây dựng phân hệ quản lý tin tức cho hệ thống quản lý đào 
tạo từ xa tại Viện ĐH Mở HN

Xây dựng website quản lý cửa hàng két sắt Huyền Linh

Xây dựng và kiểm thử hệ thống khuyến nghị cho người 
dùng các ứng dụng trực tuyến sử dụng kỹ thuật Lọc cộng 

tác

Xây dựng cổng thanh toán trực tuyến



60 29 2 Nguyễn Tú Anh 10B2
Mạng dịch vụ ảo: Xây dựng website đặt tiệc trực tuyến cho 
nhà hàng Trăng tròn

Thái Thanh Sơn

61 30 2 Nguyễn Mạnh Hiệp 10B2
Xây dựng cửa hàng ảo: Website bán gấu bông trực tuyến 
cửa hàng Thanh Hương

Thái Thanh Sơn

62 31 2 Lê Văn Giang 10B3 Xây dựng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thái Thanh Tùng

63 1 3 Nguyễn Tuấn Dương 10B4 Bùi Đức Tiến

64 2 3 Phạm Đỗ Học 10B4 Bùi Đức Tiến

65 3 3 Nguyễn Việt Trung 10B2
Bảo mật thông tin trong điện toán đám mây cho doanh 

nghiệp
Phạm Công Hòa

66 4 3 Trần Thanh Hải 10B1
Xây dựng hệ thống quản lý hàng lưu niệm và quà tặng 

VietGifts
Phạm Công Hòa

67 5 3 Lều Thị Hương 10B4
Xây dựng website giới thiệu và bán hàng đồ gốm sứ Bát 

tràng của công ty HoangNinh
Phạm Công Hòa

68 6 3 Trần Thị Quỳnh 10B4
Xây dựng website giới thiệu và kinh doanh nhà hàng 

Kitaguni
Phạm Công Hòa

69 7 3 Nguyễn Thùy Ninh 10B4
Xây dựng website giứoi thiệu và kinh doanh hoa tươi siêu 

thị hoa NinhNguyen
Phạm Công Hòa

70 8 3 Dương Thị Thảo 10B4
Xây dựng websit bán và cho thuê áo dài cho cửa hàng áo 

dài Thảo Anh
Phạm Công Hòa

71 9 3 Đỗ Thị Kim Ánh 10B3

72 10 3 Phạm Thị Phương Lan 10B6

73 11 3 Bùi Văn Minh 10B3

74 12 3 Nguyễn Thị Linh 10B5

75 13 3 Trịnh Thị Mến 10B5

76 14 3 Lê Thị Hồng 10B5

77 15 3 Đặng Thị Dịu 10B5

78 16 3 Nguyễn Thị Trang 10B3

79 17 3 Hoàng Quỳnh Anh 10B3

80 18 3 Lương Thị Tuệ 10B3

81 19 3 Đào Thị Thanh Thủy 10B3

82 20 3 Bùi Thị Nhài 10B4
Xây dựng website bán hàng của cửa hàng bán quần áo trẻ 

em Yến Nhi
Trịnh Thị Xuân

83 21 3 Hồ Thị Hương 10B4 Xây dựng hệ thống quản lý quán café Hoa Sữa Trịnh Thị Xuân

84 22 3 Nguyễn Thị Thu Hà 10B4
Xây dựng hệ thống quản lý thư viện điện tử cho đào tạo tín 

chỉ
Trịnh Thị Xuân

85 23 3 Đặng Đức Sơn 10B1
Xây dựng ưwebsite bán hàng của cửa hàng bán tranh thêu 

chữ thập Happy
Trịnh Thị Xuân

86 24 3 Đỗ Thị Cúc 10B3 Trịnh Thị Xuân

87 25 3 Lại Thị Thùy Anh 10B3 Trịnh Thị Xuân

Trần Tiến Dũng 
Nguyễn Thùy Linh (KHTC)

Đinh Thị Việt Nga

Xây dựng website dạy tiếng Anh cho trẻ em

Ứng dụng Bảng tính /Hệ quản trị CSDL trong công tác 
quản lý văn bản tại khoa/trường

Trần Tiến Dũng 
Trương Tiến Tùng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Xây dựng phân hệ hỗ trợ xử lý tốt nghiệp cho đào tạo từ xa

Tổ chức hệ thống tài liệu văn bản phục vụ công tác đảm 
bảo chất lượng trong khoa/trường

Trần Tiến Dũng 
Nguyễn Việt Hùng 

(P.Khảo thí)

Ứng dụng Bảng tính /Hệ quản trị CSDL trong công tác tài 
chính kế toán tại khoa/trường



88 26 3 Hoàng Quốc Việt 10B2
Xây dựng chương trình quản lý hoạt động của Trung tâm 

kiểm định an toàn an ninh thông tin
Vũ Việt Anh

89 27 3 Dương Anh Tú 10B3 Vũ Việt Anh

90 28 3 Nguyễn Đức Anh 10B3 Vũ Việt Anh

91 29 3 Nguyễn Công Hoàn 10B6 Nghiên cứu và triển khi ứng dụng thư điện tử Vũ Việt Anh

92 30 3 Nguyễn Văn Duy 10B2
Thiết kế mạng máy tính cho Cục công tác phía Nam - Bộ 

Công thương
Vũ Việt Anh

93 31 3 Nguyễn Đình Chung 10B2 Thiết kế mạng máy tính cho công ty AI & T Vũ Việt Anh

94 1 4 Tạ Thanh Nga 10B3 Đinh Tuấn Long

95 2 4 Ngô Thị Hương 10B3 Đinh Tuấn Long

96 3 4 Nguyễn Thị Thùy Linh 10B3 Đinh Tuấn Long

97 4 4 Nguyễn Mạnh Thắng 10B3 Đinh Tuấn Long

98 5 4 Đoàn Minh Huệ 10B1 Đinh Tuấn Long

99 6 4 Bùi Xuân Quang 10B3 Đinh Tuấn Long

100 7 4 Bùi Thị Thúy 10B3 Xây dựng website bán hàng gia dụng cho công ty Bắc Thụy Lê Văn Phùng

101 8 4 Khúc Thị Hồng Anh 10B3
Xây dựng website quảng bá sản phẩm cho công ty máy 

tính Anh Eva
Lê Văn Phùng

102 9 4 Khuất Quang Mạnh 10B2
Thiết kế hệ thống quản lý cho vay vốn tại ngân hàng nông 

nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Đông
Lê Văn Phùng

103 10 4 Đặng Thị Tiến 10B6 Lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị Nguyễn Duy Phương

104 11 4 Đặng Trần Trung 10B2 Nguyễn Thành Huy

105 12 4 Nguyễn Hữu Tuyền 10B2 Nguyễn Thành Huy

106 13 4 Hồ Thị Thanh Dung 10B2 Nguyễn Thành Huy

107 14 4 Nguyễn Thị Bắc 10B2 Nguyễn Thành Huy

108 15 4 Nguyễn Thị Hạnh 10B3 Xây dựng quy trình kiểm thử Mobile Nguyễn Thành Huy

109 16 4 Bùi Trung Khang 10B3
Hỗ trợ tương tác với hệ thống đào tạo trực tuyến Viện Đại 

học Mở Hà Nội trên môi trường Android
Nguyễn Thành Huy

110 17 4 Hoàng Gia Linh 10B4 Trần Lan Thu

111 18 4 Nguyễn Thị Thu 10B3 Trần Lan Thu

112 19 4 Nguyễn Thị Hoài Dương 10B5 Nguyễn Thanh Tùng

113 20 4 Phạm Thị Loan 10B5 Nguyễn Thanh Tùng

114 21 4 Trần Thị Hồng Hạnh 10B6 Các cấu trúc dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm nhanh Nguyễn Thanh Tùng

115 22 4 Trần Anh Tuấn 10B5 Nguyễn Thùy Linh

116 23 4 Nguyễn Thị Huyền Nga 10B5 Nguyễn Thùy Linh

117 24 4 Hoàng Văn Tuyến 10B5 Nguyễn Thùy Linh

118 25 4 Bùi Thị Tuyết 10B5 Nguyễn Thùy Linh

119 26 4 Phạm Gia Hiếu 10B2 XD Website bán hàng trực tuyến cho công ty Hoàng Minh Nguyễn Thùy Linh

120 27 4 Nguyễn Văn Thinh 10B3 Phạm Quý Dương

Cơ sở tri thức và suy diễn logic để triển khai game Secret 
missions trên Engine Unity

Xây dựng phân hệ quản lý cán bộ giảng viên hỗ trợ các 
công tác quản lý khoa ĐTTX - Viện ĐH Mở HN

Xây dựng phân hệ quản lý đơn vị liên kết hỗ trợ các công 
tác quản lý khoa ĐTTX - Viện ĐH Mở HN

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông 

Xây dựng lớp học ảo truyền hình trực tuyến thời gian thực

Tìm hiểu và triển khai Clouding System cho Trung tâm đào 
tạo E-learning, Viện ĐH Mở Hà Nội

Xây dựng phân hệ quản lý công tác sinh viên trong quy 
trình quản lý đào tạo từ xa tại Viện ĐH Mở HN

Xây dựng quy trình kiểm thử Website và xây dựng ứng 
dụng minh họa

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các hệ thống đào tạo trực 
tuyến

Tìm hiểu về ứng dụng HTML 5 vào việc xây dựng hướng 
dẫn sử dụng hệ thống  học tập trực tuyến của Viện ĐH Mở 

Hà Nội

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng máy 
tính  

Gặp GV hướng dẫn mới, đăng ký 
lại đề tài với Khoa



121 28 4 Bạch Ngọc Trung 10B3 Phạm Quý Dương

122 29 4 Nguyễn Văn Tuân 10B3 Phạm Quý Dương

123 30 4 Nguyễn Văn Đoài 10B4
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin về dịch 

vụ nhà hàng tại Hà Nội trên hệ ĐH Android
Phạm Quý Dương

124 31 4 Hà Thị Sang 10B4
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự của bệnh 

viện Đa khoa huyện Mê Linh
Phạm Quý Dương

125 32 4 Đỗ Thị Huyền 10B4
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý giáo viên trường 

THCS Tiến Thịnh huyện Mê Linh
Phạm Quý Dương

126 1 5 Lê Thị Dung 10B1 Lương Cao Đông

127 2 5 Phạm Ánh Nguyệt 10B1 Lương Cao Đông

128 3 5 Đoàn Vũ Tuấn 10B1 Lương Cao Đông

129 4 5 Trần Hữu Hưng 10B1 Lương Cao Đông

130 5 5 Vũ Mạnh Quân 10B1
Xây dựng phần mềm học tiếng Anh cho học sinh cấp tiểu 

học và THCS trên Android
Lương Cao Đông

131 6 5 Hoàng Tuấn Anh 10B1
Xây dựng website quản lý hoạt động của Trung tâm gia sư 

Đức Minh
Lương Cao Đông

132 7 5 Nguyễn Thị Huyền 10B2 Nguyễn Thị Tâm

133 8 5 Trịnh Việt Chinh 10B2 Nguyễn Thị Tâm

134 9 5 Nguyễn Thị Hằng 10B5 Nguyễn Thị Tâm

135 10 5 Nguyễn Thị Thắm 10B5 Nguyễn Thị Tâm

136 11 5 Bùi Trương Đức Công 10B4
Xây dựng website đặt phòng trực tuyến cho khách sạn 

Celia Hà Nội
Phan Trung Huy

137 12 5 Ngô Đức Duy 10B4
Xây dựng website đặt tour du lịch cho công ty du lịch Ánh 

Dương
Phan Trung Huy

138 13 5 Trần Hoài Nam 10B2
Xây dựng ứng dụng tìm kiếm mềm dẻo trên môi trường 

SQL
Phan Trung Huy

139 14 5 Cao Thị Út Hạnh 10B3 Tìm hiểu một số phương pháp tấn công hệ mật RSA Phan Trung Huy

140 15 5 Nguyễn Văn Thọ 10B1
Lập trình ứng dụng cho thiết bị Smartphone sử dụng hệ 

điều hành Android
Thạc Bình Cường

141 16 5 Nguyễn Văn Tuấn 10B3 Quản lý dự án và hệ thống nhắc việc tự động Thạc Bình Cường

142 17 5 Trần Thị Phương 10B3 Chương trình quản lý bài giảng trực tuyến Thạc Bình Cường

143 18 5 Trần Xuân Nam 10B1
Xây dựng webssite bán hàng của cửa hàng thời trang 

Jeanstyle
Thạc Bình Cường

144 19 5 Nguyễn Văn Minh 10B3
Hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng trên 

Smartphone
Thạc Bình Cường

145 20 5 Trần Tôn Nghiêm Minh 10B5
Tìm hiểu lý thuyết mã hoá khoá công khai và ứng dụng 

thuật toán RSA
Trần Duy Hùng

146 21 5 Lê Thị Mai Quyên 10B3 Trần Duy Hùng

147 22 5 Trương Thị Thu Hà 10B1 Trần Duy Hùng

148 23 5 Đỗ Thị Thúy 10B5
Xây dựng diễn đàn trao đổi học tập cho sinh viên khoa 

Công nghệ Thông tin
Trần Duy Hùng

149 24 5 Nguyễn Hoàng Nam 10B4
Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ IPSec và ứng dụng triển 

khai VPN trên điệ thoại Android.
Trần Duy Hùng

150 25 5 Nguyễn Quang Đức 10B5
Ứng dụng công nghệ đồ họa trong xây dụng bộ nhận diện 

thương hiệu khoa Công nghệ Thông tin
Trần Duy Hùng

Xây dựng phân hệ quản lý chương trình đào tạo và ngành 
đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Xây dựng phân hệ quản lý hồ sơ sinh viên tại Viện Đại học 
Mở Hà Nội

Xây dựng website phòng thanh tra Viện Đại học Mở

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông 
tin trong các cơ quan nhà nước

Quản lý thông tin, quá trình giảng dạy và thanh toán cho 
giảng viên thỉnh giảng Đại học Đại Nam

Quản lý vật tư, thiết bị của  Đại học Đại Nam



151 26 5 Phạm Việt Hưng 10B2 Nguyễn Thị Thu Thủy

152 27 5 Phạm Ngọc Đức 10B2 Nguyễn Thị Thu Thủy

153 28 5 Nguyễn Thị Giang 10B4 Xây dựng website kinh doanh đồ chơi cho trẻ em Kidsland Nguyễn Thị Thu Thủy

154 29 5 Trần Lê Hải 10B4
Xây dựng website cổng thông tin du lịch cho tỉnh Hải 

Dương
Nguyễn Thị Thu Thủy

155 30 5 Phạm Sỹ Đoàn 10B5 Xây dựng diễn đàn chợ đồ cũ Nguyễn Thị Thu Thủy

Ứng dụng Google Map tìm khu vui chơi, giải trí, ẩm thực 
trong thành phố Hà Nội trên nền tảng Android


